
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 16A - NGÀNH KẾ TOÁN
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
1234567890123456789012345

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0712007 Toán cao cấp 1006 Lê Minh Châu   2 123---------- B1.04           123456789
0709004 Pháp luật đại cương 1077 Trần Thị Duy Nguyệt   3 123---------- B1.03           12345678
0713001 Quản trị học 1070 Nguyễn Đình Bảo Ngọc   3 123---------- B1.03                   9
0712007 Toán cao cấp 1006 Lê Minh Châu   3 ---45-------- B1.03                678
0710001 Anh văn 1 1038 Lê Thị Tuyết Hoa   4 123---------- B2.02           123456789
0712007 Toán cao cấp 1006 Lê Minh Châu   5 123---------- A2.02           123456789
0709004 Pháp luật đại cương 1077 Trần Thị Duy Nguyệt   5 ---45-------- A2.02                678
0713001 Quản trị học 1070 Nguyễn Đình Bảo Ngọc   6 123---------- B1.04           123456789
0710001 Anh văn 1 1038 Lê Thị Tuyết Hoa   6 ---45-------- B1.05           123456789

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đặng Thị Thanh Huyền



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 16BTS - NGÀNH CN SAU THU HOẠCH VÀ CN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
1234567890123456789012345

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0707006 Hoá sinh học 1139 Nguyễn Đình Cường   2 123---------- B1.05           123456789
0710001 Anh văn 1 1082 Nguyễn Thị Phương   2 -----678----- B1.04             345678
0712001 Tin học đại cương 1053 Phạm Thị Thùy Linh   3 123---------- B2.06           123456789
0701006 Hoá học đại cương 1071 Thái Thị ánh Ngọc   4 123---------- B1.05           123456789
0710001 Anh văn 1 1082 Nguyễn Thị Phương   4 -----678----- B1.04           123456789
0707006 Hoá sinh học 1139 Nguyễn Đình Cường   5 123---------- B1.05              456789
0712001 Tin học đại cương 1053 Phạm Thị Thùy Linh   5 123---------- B3.05            23
0701006 Hoá học đại cương 1071 Thái Thị ánh Ngọc   5 ---45-------- B1.03           123456789
0712001 Tin học đại cương 1053 Phạm Thị Thùy Linh   6 123---------- B2.06           123456789

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đặng Thị Thanh Huyền



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 16C1 - NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
1234567890123456789012345

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0712001 Tin học đại cương 1084 Lê Tự Quốc   2 123---------- B3.05           123456789
0710001 Anh văn 1 1082 Nguyễn Thị Phương   2 -----678----- B1.04             345678
0707006 Hoá sinh học 1065 Nguyễn Thị Thanh Nga   3 123---------- B1.04           123456789
0701006 Hoá học đại cương 1010 Nguyễn Thân Cường   4 123---------- B1.04           123456789
0710001 Anh văn 1 1082 Nguyễn Thị Phương   4 -----678----- B1.04           123456789
0707006 Hoá sinh học 1065 Nguyễn Thị Thanh Nga   5 123---------- B1.04           123456
0712001 Tin học đại cương 1084 Lê Tự Quốc   5 123---------- B3.05                 78
0712001 Tin học đại cương 1084 Lê Tự Quốc   6 123---------- B3.05           123456789
0701006 Hoá học đại cương 1010 Nguyễn Thân Cường   6 ---45-------- B1.04           123456789

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đặng Thị Thanh Huyền



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 16C2 - NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
1234567890123456789012345

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0710001 Anh văn 1 1017 Phan Lữ Thùy Dương   2 123---------- B2.02           123456789
0712001 Tin học đại cương 1048 Nguyễn Đông Kỳ   3 123---------- B3.03           123456789
0701006 Hoá học đại cương 1071 Thái Thị ánh Ngọc   4 123---------- B1.05           123456789
0707006 Hoá sinh học 1024 Hoàng Bá Thanh Hải   4 -----678----- A2.05           123456789
0710001 Anh văn 1 1017 Phan Lữ Thùy Dương   5 123---------- B1.03           123456
0712001 Tin học đại cương 1048 Nguyễn Đông Kỳ   5 123---------- B3.03                 78
0701006 Hoá học đại cương 1071 Thái Thị ánh Ngọc   5 ---45-------- B1.03           123456789
0712001 Tin học đại cương 1048 Nguyễn Đông Kỳ   6 123---------- B3.03           123456789
0707006 Hoá sinh học 1024 Hoàng Bá Thanh Hải   6 -----678----- A1.04             345678

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đặng Thị Thanh Huyền



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 16C3 - NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
1234567890123456789012345

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0710001 Anh văn 1 1017 Phan Lữ Thùy Dương   2 123---------- B2.02           123456789
0712001 Tin học đại cương 1042 Phạm Văn Hùng   3 123---------- B3.06           123456789
0707006 Hoá sinh học 1024 Hoàng Bá Thanh Hải   3 ---45-------- B1.04           123456789
0701006 Hoá học đại cương 1138 Nguyễn Thị Hồng Phúc   4 123---------- B1.03           123456789
0712001 Tin học đại cương 1042 Phạm Văn Hùng   4 -----678----- B3.06           123456789
0710001 Anh văn 1 1017 Phan Lữ Thùy Dương   5 123---------- B1.03           123456
0712001 Tin học đại cương 1042 Phạm Văn Hùng   5 123---------- B3.06                 78
0707006 Hoá sinh học 1024 Hoàng Bá Thanh Hải   6 123---------- B1.03           123456789
0701006 Hoá học đại cương 1138 Nguyễn Thị Hồng Phúc   6 ---45-------- B1.03           123456789

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đặng Thị Thanh Huyền



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 16DL - NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
1234567890123456789012345

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0712007 Toán cao cấp 1075 Phạm Tường Bảo Nguyên   2 123---------- B1.03           123456789
0709004 Pháp luật đại cương 1119 Nguyễn Thị Thái Vân   2 ---45-------- B1.03           123456789
0715017 Tâm lý học du lịch 1110 Hồ Vũ Thùy Trang   3 123---------- B1.05           123456789
0713001 Quản trị học 1093 Lê Thị Nguyên Tâm   3 ---45-------- B1.05           123456789
0710001 Anh văn 1 1038 Lê Thị Tuyết Hoa   4 123---------- B2.02           123456789
0712007 Toán cao cấp 1075 Phạm Tường Bảo Nguyên   4 ---45-------- B2.02            234
0709004 Pháp luật đại cương 1119 Nguyễn Thị Thái Vân   5 123---------- B2.02                6789
0713001 Quản trị học 1093 Lê Thị Nguyên Tâm   5 123---------- B2.02            2345
0715017 Tâm lý học du lịch 1110 Hồ Vũ Thùy Trang   5 123---------- B2.02           1
0712007 Toán cao cấp 1075 Phạm Tường Bảo Nguyên   6 123---------- B1.05           123456789
0710001 Anh văn 1 1038 Lê Thị Tuyết Hoa   6 ---45-------- B1.05           123456789

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đặng Thị Thanh Huyền



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 16KS - NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
1234567890123456789012345

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0712007 Toán cao cấp 1075 Phạm Tường Bảo Nguyên   2 123---------- B1.03           123456789
0709004 Pháp luật đại cương 1119 Nguyễn Thị Thái Vân   2 ---45-------- B1.03           123456789
0715017 Tâm lý học du lịch 1110 Hồ Vũ Thùy Trang   3 123---------- B1.05           123456789
0713001 Quản trị học 1093 Lê Thị Nguyên Tâm   3 ---45-------- B1.05           123456789
0710001 Anh văn 1 1038 Lê Thị Tuyết Hoa   4 123---------- B2.02           123456789
0712007 Toán cao cấp 1075 Phạm Tường Bảo Nguyên   4 ---45-------- B2.02            234
0709004 Pháp luật đại cương 1119 Nguyễn Thị Thái Vân   5 123---------- B2.02                6789
0713001 Quản trị học 1093 Lê Thị Nguyên Tâm   5 123---------- B2.02            2345
0715017 Tâm lý học du lịch 1110 Hồ Vũ Thùy Trang   5 123---------- B2.02           1
0712007 Toán cao cấp 1075 Phạm Tường Bảo Nguyên   6 123---------- B1.05           123456789
0710001 Anh văn 1 1038 Lê Thị Tuyết Hoa   6 ---45-------- B1.05           123456789

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đặng Thị Thanh Huyền



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 16M - NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
1234567890123456789012345

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0712007 Toán cao cấp 1006 Lê Minh Châu   2 123---------- B1.04           123456789
0709004 Pháp luật đại cương 1077 Trần Thị Duy Nguyệt   3 123---------- B1.03           12345678
0713001 Quản trị học 1070 Nguyễn Đình Bảo Ngọc   3 123---------- B1.03                   9
0712007 Toán cao cấp 1006 Lê Minh Châu   3 ---45-------- B1.03                678
0710001 Anh văn 1 1038 Lê Thị Tuyết Hoa   4 123---------- B2.02           123456789
0712007 Toán cao cấp 1006 Lê Minh Châu   5 123---------- A2.02           123456789
0709004 Pháp luật đại cương 1077 Trần Thị Duy Nguyệt   5 ---45-------- A2.02                678
0713001 Quản trị học 1070 Nguyễn Đình Bảo Ngọc   6 123---------- B1.04           123456789
0710001 Anh văn 1 1038 Lê Thị Tuyết Hoa   6 ---45-------- B1.05           123456789

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đặng Thị Thanh Huyền



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 16Q - NGÀNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
1234567890123456789012345

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0707006 Hoá sinh học 1139 Nguyễn Đình Cường   2 123---------- B1.05           123456789
0710001 Anh văn 1 1082 Nguyễn Thị Phương   2 -----678----- B1.04             345678
0712001 Tin học đại cương 1053 Phạm Thị Thùy Linh   3 123---------- B2.06           123456789
0701006 Hoá học đại cương 1138 Nguyễn Thị Hồng Phúc   4 123---------- B1.03           123456789
0710001 Anh văn 1 1082 Nguyễn Thị Phương   4 -----678----- B1.04           123456789
0707006 Hoá sinh học 1139 Nguyễn Đình Cường   5 123---------- B1.05              456789
0712001 Tin học đại cương 1053 Phạm Thị Thùy Linh   5 123---------- B3.05            23
0712001 Tin học đại cương 1053 Phạm Thị Thùy Linh   6 123---------- B2.06           123456789
0701006 Hoá học đại cương 1138 Nguyễn Thị Hồng Phúc   6 ---45-------- B1.03           123456789

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đặng Thị Thanh Huyền



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 16S - NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
1234567890123456789012345

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0707006 Hoá sinh học 1139 Nguyễn Đình Cường   2 123---------- B1.05           123456789
0706001 Sinh học đại cương 1021 Lê Thị Hương Giang   2 -----678----- A2.04              456789
0712001 Tin học đại cương 1053 Phạm Thị Thùy Linh   3 123---------- B2.06           123456789
0710001 Anh văn 1 1038 Lê Thị Tuyết Hoa   4 123---------- B2.02           123456789
0707006 Hoá sinh học 1139 Nguyễn Đình Cường   5 123---------- B1.05              456789
0712001 Tin học đại cương 1053 Phạm Thị Thùy Linh   5 123---------- B3.05            23
0706001 Sinh học đại cương 1021 Lê Thị Hương Giang   5 -----678----- A2.04           123456789
0712001 Tin học đại cương 1053 Phạm Thị Thùy Linh   6 123---------- B2.06           123456789
0710001 Anh văn 1 1038 Lê Thị Tuyết Hoa   6 ---45-------- B1.05           123456789

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đặng Thị Thanh Huyền




